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TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sở Giao thông vận tải kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Văn bản số 518/TTg-CN ngày 19 tháng 4 năm 2018; Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ; Văn bản số 4557/BGTVT-VT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên tỉnh tại Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018, trong đó đơn vị thí điềm là Công ty TNHH Phát Hoàng Long Ninh Thuận. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019; Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022.
Hiện nay, việc thí điểm hoạt động của xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế của Công ty TNHH Phát Hoàng Long Ninh Thuận thực hiện theo các quy định về thí điểm đến hết ngày 31/12/2024. Từ ngày 01/01/2025, hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ được thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và văn bản quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành tại Văn bản 6130/VPCP-CN ngày 27/8/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) và tại khoản 2 Điều 48 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 có quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tại địa phương”. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7 tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 nhằm cụ thể hóa quy định nêu trên, trong đó giao Sở Giao thông vận tải tổ chức soạn thảo, tham mưu ban hành Quyết định.
Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là rất cần thiết, để bảo đảm thực hiện phù hợp với quy định tại Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ đã có hiệu lực ngày 01/01/2025 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
- Việc xây dựng Quyết định nhằm mục đích tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp đồng bộ với các quy định của pháp luật;

- Tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn, loại bỏ các quy định không phù hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

- Quản lý hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ được thống nhất, bảo đảm theo đúng thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm
- Việc xây dựng Quyết định bảo đảm trình tự, thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thống nhất với các quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước cấp trên và phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Bảo đảm phù hợp với quy định mới về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Thực hiện quy trình xây dựng Quyết định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đề nghị xây dựng; soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác đề nghị xây dựng; soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7. 
2. Sở Giao thông vận tải đã thành lập Tổ tham mưu thực hiện Danh mục các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XV tại Quyết định số 50/QĐ-SGTVT ngày 05/02/2025. 
3. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, công ty tại Văn bản số …/SGTVT-QLGT ngày …/02/2025, trong đó có đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Quyết định lên Trang cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Sở Giao thông vận tải đã nhận … ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định của các tổ chức, cá nhân thông qua hệ thống các Văn bản và Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở.

5. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia, Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết định quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và có Tờ trình số … /TTr-SGTVT ngày …/3/2025 gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ trình và Quyết định.

6. Ngày …/3/2025, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số …/BC-STP báo cáo thẩm định văn bản.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Sở Giao thông vận tải đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Quyết định: Gồm có 02 Điều:

- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
- Điều 2. Điều khoản thi hành.

2. Bố cục của dự thảo quy định: Gồm có 07 Điều:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Điều 3. Giải thích từ ngữ.
- Điều 4. Quy định chung.

- Điều 5. Phạm vi và thời gian hoạt động.
- Điều 6. Tổ chức thực hiện.
- Điều 7. Chuyển tiếp, sửa đổi, bổ sung Quy định.

3. Nội dung cơ bản

a) Xác định đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
b) Xác định hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ bao gồm hoạt động kinh doanh vận tải và hoạt động vận tải nội bộ.
c) Xác định vấn đề quy định chính của Quyết định là thời gian và phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.
d) Về phạm vi hoạt động: Thực hiện quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1, Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

- Hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ được phép hoạt động trên các tuyến đường hoặc làn đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trừ các tuyến đường sau: Các tuyến đường cao tốc; các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật và các tuyến đường, đoạn đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế loại xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động.
- Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ được phép hoạt động trên các tuyến đường hoặc làn đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trừ các tuyến đường sau: Các tuyến đường cao tốc; các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật và các tuyến đường, đoạn đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế loại xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động.

đ) Về thời gian hoạt động
- Xác định hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động toàn bộ thời gian trong ngày nhưng phải tuân theo việc tổ chức, phân luồng giao thông của lực lượng chức năng và biển báo hạn chế thời gian hoạt động của xe bốn bánh có gắn động cơ trên từng đoạn đường, tuyến đường. 

- Riêng đối với đường nội bộ thì thực hiện theo thời gian do tổ chức, cá nhân quản lý đường nội bộ quy định.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
- Về nguồn nhân lực: 

+ Tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh hiện nay bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước và thi hành pháp luật sau khi Quyết định được thông qua.

+ Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn trong quá trình thực hiện quyết định, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này... do đó nguồn lực, các điều kiện cần thiết sẽ được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm thực hiện ngay khi quyết định ban hành.

- Về kinh tế: (dự kiến quy định tại Điều 6 dự thảo Quyết định: quy định việc cắm biển báo cấm hoặc hạn chế hoạt động đối với xe bốn bánh có gắn động cơ vận chuyển hành khách và hàng hóa trên địa bàn quản lý để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn) thì kinh phí được bảo đảm thi hành thông qua ngân sách Nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị và địa phương hoặc được huy động từ các nguồn hợp pháp khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường bộ.
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: 

Về điều khoản thi hành: Căn cứ khoản 1, Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định: “…Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản”. Sở Giao thông vận tải đề xuất thời gian có hiệu lực thi hành Quyết định này là có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Vì Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ đã có hiệu lực ngày 01/01/2025.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Giao thông vận tải kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành./.
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